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Danh sách trạm thủy văn
vn.khi-tuong-thuy-van.song-ho-quan-trac-thuy-van.danh-sach-tram-thuy-van
Danh sách 25 vị trí dự báo thủy văn do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thực hiện, 
theo Quyết định 280/QĐ-KTTV. Nguồn chính thức của Cục Khí tượng Thủy văn công bố mạng lưới 
quốc gia có 437 trạm thủy văn vào ngày 18/03/2026; danh sách 25 vị trí này không phải danh mục 
đầy đủ 437 trạm.
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ĐIỂM NỔI BẬT

VỊ TRÍ DỰ BÁO

25
vị trí
Phụ lục III, Quyết định 280/QĐ-KTTV

THỜI HẠN DỰ BÁO DÀI NHẤT

5
ngày
Tân Châu và Châu Đốc

DỮ LIỆU

Yên Bái 24
Chỉ tiêu: Thời hạn dự báo thủy văn   ·   Địa bàn: Lưu vực sông Hồng; tỉnh Lào Cai

Phú Thọ 24
Chỉ tiêu: Thời hạn dự báo thủy văn   ·   Địa bàn: Lưu vực sông Hồng; tỉnh Phú Thọ

Vụ Quang 24
Chỉ tiêu: Thời hạn dự báo thủy văn   ·   Địa bàn: Lưu vực sông Hồng; tỉnh Phú Thọ

Tuyên Quang 24
Chỉ tiêu: Thời hạn dự báo thủy văn   ·   Địa bàn: Lưu vực sông Hồng; tỉnh Tuyên Quang

Hồ Hòa Bình 24
Chỉ tiêu: Thời hạn dự báo thủy văn   ·   Địa bàn: Lưu vực sông Hồng; tỉnh Phú Thọ

Hà Nội 48
Chỉ tiêu: Thời hạn dự báo thủy văn   ·   Địa bàn: Lưu vực sông Hồng; thành phố Hà Nội

Đáp Cầu 24
Chỉ tiêu: Thời hạn dự báo thủy văn   ·   Địa bàn: Lưu vực sông Thái Bình; tỉnh Bắc Ninh

Phủ Lạng Thương 24
Chỉ tiêu: Thời hạn dự báo thủy văn   ·   Địa bàn: Lưu vực sông Thái Bình; tỉnh Bắc Ninh

Lục Nam 24
Chỉ tiêu: Thời hạn dự báo thủy văn   ·   Địa bàn: Lưu vực sông Thái Bình; tỉnh Bắc Ninh
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Phả Lại 36
Chỉ tiêu: Thời hạn dự báo thủy văn   ·   Địa bàn: Lưu vực sông Thái Bình; thành phố Hải Phòng

Giàng 36
Chỉ tiêu: Thời hạn dự báo thủy văn   ·   Địa bàn: Các lưu vực sông Bắc Trung Bộ; tỉnh Thanh Hóa

Nam Đàn 36
Chỉ tiêu: Thời hạn dự báo thủy văn   ·   Địa bàn: Các lưu vực sông Bắc Trung Bộ; tỉnh Nghệ An

Linh Cảm 24
Chỉ tiêu: Thời hạn dự báo thủy văn   ·   Địa bàn: Các lưu vực sông Bắc Trung Bộ; tỉnh Hà Tĩnh

Mai Hóa 24
Chỉ tiêu: Thời hạn dự báo thủy văn   ·   Địa bàn: Các lưu vực sông Bắc Trung Bộ; tỉnh Quảng Bình

Kim Long 24
Chỉ tiêu: Thời hạn dự báo thủy văn   ·   Địa bàn: Các lưu vực sông Bắc Trung Bộ; thành phố Huế

Câu Lâu 24
Chỉ tiêu: Thời hạn dự báo thủy văn   ·   Địa bàn: Các lưu vực sông Nam Trung Bộ; thành phố Đà Nẵng

Trà Khúc 24
Chỉ tiêu: Thời hạn dự báo thủy văn   ·   Địa bàn: Các lưu vực sông Nam Trung Bộ; tỉnh Quảng Ngãi

Thạnh Hòa 24
Chỉ tiêu: Thời hạn dự báo thủy văn   ·   Địa bàn: Các lưu vực sông Nam Trung Bộ; tỉnh Gia Lai

Phú Lâm 24
Chỉ tiêu: Thời hạn dự báo thủy văn   ·   Địa bàn: Các lưu vực sông Nam Trung Bộ; tỉnh Đăk Lăk

Tà Lài 24
Chỉ tiêu: Thời hạn dự báo thủy văn   ·   Địa bàn: Các lưu vực sông Đông Nam Bộ; tỉnh Đồng Nai

Phước Hòa 24
Chỉ tiêu: Thời hạn dự báo thủy văn   ·   Địa bàn: Các lưu vực sông Đông Nam Bộ; thành phố Hồ Chí Minh

Kon Tum 24
Chỉ tiêu: Thời hạn dự báo thủy văn   ·   Địa bàn: Lưu vực sông Mê Công; tỉnh Quảng Ngãi

Giang Sơn 24
Chỉ tiêu: Thời hạn dự báo thủy văn   ·   Địa bàn: Lưu vực sông Mê Công; tỉnh Đăk Lăk

Tân Châu 5
Chỉ tiêu: Thời hạn dự báo thủy văn   ·   Địa bàn: Lưu vực sông Mê Công; tỉnh An Giang
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Châu Đốc 5
Chỉ tiêu: Thời hạn dự báo thủy văn   ·   Địa bàn: Lưu vực sông Mê Công; tỉnh An Giang

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2025.06.30-r3f4cd8ec25
Cập nhật: 2025-07-01
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo & Dữ liệu mở quản lý tài nguyên môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường — Tổng cục Khí tượng Thủy văn
https://kttv.gov.vn
Công báo điện tử Chính phủ — Quyết định số 289/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc 
gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/quyet-dinh-so-289-qd-ttg-41699/49749.htm
Cục Khí tượng Thủy văn — Những người 'quan trắc hôm nay để bảo vệ ngày mai'
https://vnmha.mae.gov.vn/truyen-thong/nhung-nguoi-quan-trac-hom-nay-de-bao-ve-ngay-mai-17159.htm
Thư Viện Pháp Luật — Quyết định 280/QĐ-KTTV năm 2025 quy định nội dung, tần suất và phân cấp trách nhiệm bản tin dự 
báo khí tượng thủy văn
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-280-QD-KTTV-2025-noi-dung-ban-tin-du-bao-khi-tuong-thuy-van-trong-
dieu-kien-binh-thuong-664743.aspx
Thư Viện Pháp Luật; Cục Khí tượng Thủy văn — Quyết định 280/QĐ-KTTV năm 2025 và trang công bố của Cục KTTV
https://vnmha.mae.gov.vn/phap-che/quy-dinh-ve-noi-dung-tan-suat-va-phan-cap-trach-nhiem-ban-hanh-ban-tin-du-bao-canh-bao-khi-tuong-
thuy-van-trong-dieu-kien-binh-thuong-15850.htm
Hệ thống Pháp luật — Quyết định 280/QĐ-KTTV; đối chiếu nội dung Phụ lục III và tình trạng hiệu lực
https://hethongphapluat.com/quyet-dinh-280-qd-kttv-nam-2025-quy-dinh-noi-dung-tan-suat-va-phan-cap-trach-nhiem-ban-tin-du-bao-canh-
bao-khi-tuong-thuy-van-trong-dieu-kien-binh-thuong-do-cuc-truong-cuc-khi-tuong-thuy-van-ban-hanh.html
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